
1 Phạm Thúy An 001 10/02/1992 T114208 9 +0.5 9 37 +0.5 38,5 +4 8,7 8,9 8,8 Giỏi

2 Ngô Thị Thúy An 002 26/03/1998 HVF 9 +0.5 9,3 39 +0 45 +1.5 9 8,2 8,7 Giỏi

3 Trần Nguyễn Tú Anh 003 18/10/2004 P109381 8 +1 8,3 36 +1 40 +3 8,5 9,5 8,8 Giỏi

4 Trần Thị Cẩm 004 10/09/1987 T114671 8,5 +0.5 9,2 37,5 +0.5 40,5 +4 8,8 9,7 9,1 Xuất sắc

5 Thân Thị Chiên 005 01/01/1984 T114940 8.5 +0.5 8,3 39 +1 39 +4 8,7 7,4 8,3 Giỏi

6 Nguyễn Thị Cúc 006 15/08/1994 P108819 9 +0.5 8,7 35 +0.5 40,5 +4 8,7 9,2 8,9 Giỏi

7 Nguyễn Ngọc Dung 009 28/09/2000 P109366 9 +1 8,3 43 +1 46,5 +4 9,5 9,7 9,6 Xuất sắc

8 Võ Thị Kim Dũy 010 08/06/1984 P109267 9 +1 7,7 40,5 +1 36 +1 8,6 6,7 8 Giỏi

9 Lê Ngọc Hân 012 28/06/1997 P109352 8 +1 7 46 +1 40,5 +3 8,7 9 8,8 Giỏi

10 Hoàng Thị Ngọc Hoa 016 30/05/1986 P109295 7.5 +1 8 38 +1 39,5 +4 8,5 6,4 7,8 Khá

11 Nguyễn Thị Thanh Hương 018 25/01/1988 P109398 8.5 +1 7 37,5 +1 37 +3.5 8,3 9,9 8,8 Giỏi

12 Nguyễn Thị Cát Linh 020 07/02/1990 P109401 8.5 +1 7,7 37 +1 39,5 +3.5 8,6 10 9,1 Xuất sắc

13 Châu Ngọc Loan 022 09/05/1984 P109302 8.5 +1 8,7 45,5 +1 42 +4 9,4 9,7 9,5 Xuất sắc

14 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 023 28/02/1997 P109373 9 +1 8,7 40,5 +1 44,5 +4 9,4 7,9 8,9 Giỏi

15 Huỳnh Kim Phụng 028 15/12/1988 T114827 8 +1 8,7 39 +0.5 42 +4 8,8 9,6 9,1 Xuất sắc

16 Hồ Thanh Phương 029 16/04/2003 T114858 8 +1 9 37,5 +1 33 +4 8,5 9 8,7 Giỏi

17 Huỳnh Thị Thanh Thương 034 01/06/1993 P109340 8 +1 8,7 37,5 +1 39 +3 8,7 9,5 9 Xuất sắc

18 Lê Hoàng Thủy Tiên 037 04/09/1988 P109339 7.5 +1 8,2 37,5 +1 36 +3 8,3 9,7 8,8 Giỏi

19 Đặng Ngọc Thùy Trang 039 28/12/1996 T114941 8.5 +1 9 41,5 +1 44 +4 9,4 9 9,3 Xuất sắc

20 Nguyễn Thị Kim Tuyền 045 06/01/1990 T114898 9.5 +1 9,3 41,5 +0.5 41,5 +4 9,3 9,1 9,2 Xuất sắc

21 Nguyễn Hoài Nhật Uyên 047 18/03/1996 HVF 7.5 +0.5 9,3 40,5 +0 38,5 +1.5 8,4 8,3 8,4 Giỏi

22 Trần Thị Diễm Uyên 048 20/06/1993 P109312 8.5 +1 8,8 39 +1 41 +4 9 10 9,3 Xuất sắc

23 Lương Thị Cẩm Y 050 24/04/2002 T114575 8 +0.5 8,5 40 +0.5 45,5 +4 8,9 8,2 8,7 Giỏi
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